
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Trần Ngọc Tường Vân 09/09/1986 CBCC Ban Dân tộc 3.2.2 Q3 Lớp 4

2 Vương Huệ Thanh 27/09/1991 CBCC Ban Dân tộc 3.2.2 Q3 Lớp 4

3 Chiêm Ngọc Phượng 13/11/1979 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Chi cục Thuế quận Bình 
Thạnh

3.2.2 Q3 Lớp 4

4 Nguyễn Đức Hùng 04/08/2000 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Chi cục Thuế quận Gò 
Vấp

3.2.2 Q3 Lớp 4

5 Thừa Lê Thanh Chương 14/07/1998 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Phòng CNTT 3.2.2 Q3 Lớp 4

6 Nguyễn Bá An 03/04/1992 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Phòng CNTT 3.2.2 Q3 Lớp 4

7 Dương Hồng Duyên
19/08/199

2
CBCC Huyện Củ Chi Phòng Kinh tế 3.2.2 Q3 Lớp 4

Lớp

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 3.2.2 - LỚP 4
Lịch học: Ngày  30/10 - 01/11/2024

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

STT Họ và tên Ngày sinh
CBCC/V

C

Đơn vị công tác
Khóa

Địa 
điểm



8 Nguyễn Công Danh
28/08/198

2
CBCC Huyện Củ Chi

Phòng Văn hóa và 
Thông tin

3.2.2 Q3 Lớp 4

9 Nguyễn Thanh Trúc Hà
15/05/199

7
CBCC Huyện Củ Chi

UBND xã Trung Lập 
Hạ

3.2.2 Q3 Lớp 4

10 Lê Phi Yến 20/01/1985 CBCC Quận 1 Phòng GD&ĐT 3.2.2 Q3 Lớp 4

11 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 17/12/1973 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 4

12 Nguyễn Phi Long 18/01/1984 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 4

13 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 28/07/1982 CBCC Quận 1
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
3.2.2 Q3 Lớp 4

14 Phạm Thanh Chương 31/10/1991 CBCC Quận 1
UBND Phường Cầu Ông 

Lãnh
3.2.2 Q3 Lớp 4

15 Đào Duy Long 29/03/1988 CBCC Quận 1 UBND Phường Cô Giang 3.2.2 Q3 Lớp 4

16 Nguyễn Văn Phước 23/07/1983 CBCC Quận 1
UBND Phường Nguyễn 

Cư Trinh
3.2.2 Q3 Lớp 4

17 Đặng Trần Hương Giang 11/12/1994 CBCC Quận 1
UBND Phường Phạm 

Ngũ Lão
3.2.2 Q3 Lớp 4

18 Dương Tiến Đạt 16/03/1973 CBCC Quận 10 UBND Phường 11 3.2.2 Q3 Lớp 4

19 Nguyễn Đình Trung 08/02/1991 CBCC Quận 10 UBND Phường 7 3.2.2 Q3 Lớp 4



20 Lương Thành Danh 03/03/1990 CBCC Quận 10 UBND Phường 7 3.2.2 Q3 Lớp 4

21 Nguyễn Thành Tuyến 05/09/1987 CBCC Quận 5 UBND Phường 11 3.2.2 Q3 Lớp 4

22 Nguyễn Hoàng Thiện 18/01/1999 CBCC Quận 5 UBND Phường 14 3.2.2 Q3 Lớp 4

23 Nguyễn Thành Trung 31/10/1985 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 3.2.2 Q3 Lớp 4

24
Trương Nguyễn Hoài 
Thanh

27/09/1991 CBCC Quận 5 UBND Phường 7 3.2.2 Q3 Lớp 4

25 Đỗ Thị Xuân Hoa 17/01/1972 CBCC Quận 5 UBND Phường 8 3.2.2 Q3 Lớp 4

26 Đinh Vân Xuân Mai 19/02/1983 CBCC Quận Bình TânUBND phường Bình Hưng Hòa 3.2.2 Q3 Lớp 4

27 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 28/09/1995 CBCC Quận Bình Tân UBND phường Tân Tạo 3.2.2 Q3 Lớp 4

28 Hứa Hoàng Đừng 24/11/1994 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 3 3.2.2 Q3 Lớp 4

29 Đặng Việt Anh Thảo 19/11/1993 CBCC Quận Tân Phú KBNN 3.2.2 Q3 Lớp 4

30 Võ Anh Tuấn 12/10/1985 CBCC Quận Tân Phú
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
3.2.2 Q3 Lớp 4

31 Lê Thanh Nhàn 11/05/1985 CBCC Quận Tân Phú Ủy ban MTTQ Việt Nam 3.2.2 Q3 Lớp 4



32 Hình Thị Minh Trang 04/5/1990 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
3.2.2 Q3 Lớp 4

33 Đinh Hùng Thanh Phương 19/3/1988 CBCC Sở ATTP
P. Hợp tác quốc tế và 

Truyền thông
3.2.2 Q3 Lớp 4

34 Dương Ngọc Thanh Trúc 09/05/1985 CBCC Sở ATTP Phòng Cấp phép 3.2.2 Q3 Lớp 4

35 Nguyễn Thị Thạch Trúc 05/01/1984 CBCC Sở ATTP Phòng Cấp phép 3.2.2 Q3 Lớp 4

36 Võ Lê Bích Đồng 19/05/1967 CBCC Sở Công Thương
Phòng Kỹ thuật An toàn 

môi trường
3.2.2 Q3 Lớp 4

37 Trần Thanh Hậu 20/10/1991 CBCC Sở Nội vụ Văn phòng 3.2.2 Q3 Lớp 4

38 Vũ Hồng Hải 04/06/1981 CBCC Sở QH-KT Tổ CN mới và CĐS 3.2.2 Q3 Lớp 4

39 Nguyễn Bạch Vỹ
07/09/198

6
CBCC Sở XD Phòng Hạ tầng kỹ thuật 3.2.2 Q3 Lớp 4

40 Lê Ngọc Hồng Quốc 27/01/1988 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
3.2.2 Q3 Lớp 4

41 Nguyễn Khắc Quang 04/01/1985 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
3.2.2 Q3 Lớp 4

42 Ngô Thị Mỹ Dung 05/12/1988 NLĐ Quận Bình Tân
Trường Mầm non TT Mặt 

Trời Nhỏ
3.2.2 Q3 Lớp 4

43 Phạm Thị Mai Tiên 18/08/1988 NLĐ Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Ngô 

Quyền
3.2.2 Q3 Lớp 4



44 Nguyễn Thu Sương 10/03/1991 VC Quận 1 Trường THCS Nguyễn Du 3.2.2 Q3 Lớp 4

45 Dương Đức Lăng 29/10/1973 VC Quận 1 Trường THCS Nguyễn Du 3.2.2 Q3 Lớp 4

46 Lê Huỳnh Như 18/08/1996 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Ánh 

Mai
3.2.2 Q3 Lớp 4

47 Đào Thị Ngọc Liên 10/10/1988 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Bình 

Trị Đông
3.2.2 Q3 Lớp 4

48 Nguyễn Thị Ngọc Hưng 04/06/1987 VC Quận Bình Tân Trường Mầm non Cẩm Tú 3.2.2 Q3 Lớp 4

49 Cao Thị Thanh 06/12/1989 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hoa 

Đào
3.2.2 Q3 Lớp 4

50 Phạm Thị Tố Như 30/12/1984 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hoa 

Phượng
3.2.2 Q3 Lớp 4

51 Nguyễn Thị Nhành 06/03/1985 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hồng 

Ngọc
3.2.2 Q3 Lớp 4

52 Lưu Phương Nhật 07/10/1998 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Mai 

Vàng
3.2.2 Q3 Lớp 4

53 Dương Thị Mộng Thu 09/12/1983 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Sen 

Hồng
3.2.2 Q3 Lớp 4

54 Lê Thị Tuyết Anh 04/07/1985 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Tân 

Tạo A
3.2.2 Q3 Lớp 4

55 Trần Thị Ngọc Yến 22/06/1983 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Thiên 

Tuế
3.2.2 Q3 Lớp 4



56 Lê Bảo Thúy 18/05/1989 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Trúc 

Đào
3.2.2 Q3 Lớp 4

57 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/12/1979 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học An Lạc 1 3.2.2 Q3 Lớp 4

58 Nguyễn Văn Tân 18/11/1973 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học An Lạc 2 3.2.2 Q3 Lớp 4

59 Nguyễn Thị Cẩm Yến 27/6/1685 VC Quận Bình Tân Trường Tiểu học An Lạc 3 3.2.2 Q3 Lớp 4

60 Trần Thị Luyến 10/04/1979 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Bình 

Thuận
3.2.2 Q3 Lớp 4

61 Lê Thị Trang 02/10/1995 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Hoàng 

Văn Thụ
3.2.2 Q3 Lớp 4

62 Bành Ngọc Tuyền 06/12/1968 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Kim 

Đồng
3.2.2 Q3 Lớp 4

63 Ôn Quốc Khánh 31/03/2002 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn
3.2.2 Q3 Lớp 4

64 Tào Thị Diễm Phúc 03/08/1980 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Ngô 

Quyền
3.2.2 Q3 Lớp 4

65 Dương Thiện Trần Diễm 20/03/1976 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Tân Tạo 

A
3.2.2 Q3 Lớp 4

66 Lê Giang Tân 20/11/1981 VC Quận Bình Tân
Trường Tiểu học Trần 

Văn Ơn
3.2.2 Q3 Lớp 4

67 Phạm Vĩnh Phú 28/07/1976 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 4



68 Nguyễn Minh Tuấn 18/08/1984 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 4

69 Lê Văn Lên 10/10/1982 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình 

Hưng Hòa
3.2.2 Q3 Lớp 4

70 Nguyễn Huy Hải 02/04/1986 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Bình Trị 

Đông A
3.2.2 Q3 Lớp 4

71 Tạ Minh Khang 13/06/1985 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Huỳnh 

Văn Nghệ
3.2.2 Q3 Lớp 4

72 Nguyễn Văn Hiếu 29/01/1987 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Lạc Long 

Quân
3.2.2 Q3 Lớp 4

73 Nguyễn Trọng Tiền 02/09/1994 VC Quận Bình Tân
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
3.2.2 Q3 Lớp 4

74 Đỗ Thị Ngọc Hương 04/11/1978 VC Quận Bình Tân Trường THCS Tân Tạo 3.2.2 Q3 Lớp 4

75 Võ Thị Ngọc Yến 20/12/1991 VC Quận Gò Vấp Trường MN Mai Vàng 3.2.2 Q3 Lớp 4

76 Lê Hoàng Sang 15/12/1978 VC Quận Gò Vấp
Trường TH Phạm Ngũ 

Lão
3.2.2 Q3 Lớp 4

77 Nguyễn Tấn Thuần 09/03/2000 VC Quận Tân Phú Trường TH Tân Sơn Nhì 3.2.2 Q3 Lớp 4

78 Trần Thu Hoa 13/06/1983 VC Sở GTVT TT QL Hạ tầng GT ĐB 3.2.2 Q3 Lớp 4

79 Lê thị Mỹ Phượng 26/04/1991 VC TP. Thủ Đức Mầm non Cát Lái 3.2.2 Q3 Lớp 4



80 Doãn Thúy Ngân 04/05/1981 VC TP. Thủ Đức
Trường Tiểu học Lương 

Thế Vinh 1 
3.2.2 Q3 Lớp 4


